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[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về dự án, gói thầu:
1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT các tuyến Quốc lộ 14C đoạn Km121+800 - Km129+00, thay mới cống và xây rãnh dọc thượng lưu cống Km145+300, bổ sung rãnh xây tại Km147+900-Km148, sửa chữa cầu Ia Pnon Km155+150; Quốc lộ 25 đoạn Km148+00 - Km152, Km161 - Km163; ĐT.667 thảm tăng cường mặt đường BTN Km21+400-Km23, sửa chữa mặt đường BTXM Km29 - Km31.
2. Tên gói thầu: Tư vấn  khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
3. Địa điểm: Trên các tuyến QL.14C, QL.25, ĐT.667 tỉnh Gia Lai
3.1.Tuyến Quốc lộ 14C: 
	a. Đoạn: Km121+800 - Km129+00
+ Điểm đầu  : Km121+800m
+ Điểm cuối : Km129+00m
+ Chiều dài: L=7.200m
	b. Cống Km145+300:
+ Điểm đầu  : Km145+050m
+ Điểm cuối : Km145+550m
+ Chiều dài: L=500m
	 c. Đoạn: Km147+900 - Km148
+ Điểm đầu  : Km147+900m
+ Điểm cuối : Km148+00m
+ Chiều dài: L=100m
	- Cầu Ia Pnon Km155+150
+ Điểm đầu  : Km155+100m
+ Điểm cuối : Km155+200m
+ Chiều dài: L=100m
-Tổng chiều dài thực tế: L1 =7.900m
3.2. Tuyến Quốc lộ 25:
a. Đoạn: Km112+300 - Km117+780,0m
+ Điểm đầu  : Km112+300,0m 
+ Điểm cuối : Km117+780,0m  
+ Chiều dài thực tế: L =4698,0m
b. Đoạn: Km148+000 - Km152+000,0m
+ Điểm đầu  : Km148+000,0m 
+ Điểm cuối : Km152+000,0m  
+ Chiều dài thực tế: L =4.300m
c. Đoạn: Km161+000 - Km163+000,0m
+ Điểm đầu  : Km161+000,0m 
+ Điểm cuối : Km163+000,0m  
+ Chiều dài thực tế: L =2000m
- Tổng chiều dài thực tế: L2 =10.998m
3.3. Tuyến ĐT.667:
a. Đoạn: Km21+400,0m - Km23+000m
+ Điểm đầu  : Km21+400,0m 
+ Điểm cuối : Km23+000,0m  
+ Chiều dài thực tế: L =1.555m
b. Đoạn: Km29+000,0m – Km31+000m
+ Điểm đầu  : Km29+000,0m 
+ Điểm cuối : Km31+000,0m  
+ Chiều dài thực tế: L =1.907m
- Tổng chiều dài thực tế: L3 =3.462m
4. Nhóm, loại và cấp công trình: công trình sửa chữa.
5. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.
I.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Tuyển chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm giúp Chủ đầu tư thực hiện công việc khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp hồ sơ dự án được duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.
II.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:
1. Phạm vi công việc của nhà thầu:
Thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
2. Tên cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý bảo trì đường bộ.
3. Nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2026
4. Thời gian, tiến độ thực hiện: 15 ngày.
II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể 
1. Khảo sát địa hình:
Thể hiện đầy đủ hình dạng và kích thước, cao độ các điểm địa hình, địa vật theo tuyến khảo sát bình đồ, biểu hiện đầy đủ những yếu tố tương quan giữa địa hình, địa mạo, địa vật, biểu diễn đầy đủ và chính xác những chỉ số phi địa hình như: tên địa phương trong bình đồ, loại đường dây điện, đường giao thông...
2. Khảo sát địa chất:
Cung cấp các thông số về điều kiện địa chất công trình phục vụ cho việc thiết kế, đánh giá tính khả thi của dự án về mặt địa chất công trình và theo đó đề xuất các biện pháp để xử lý các vấn đề về nền, móng công trình...
3. Khảo sát thủy văn:
Cung cấp các thông số về điều kiện địa hình, địa mạo, thủy văn công trình và các hoạt động thủy văn khác trong khu vực xây dựng công trình phục vụ cho việc thiết kế. Đề xuất các biện pháp để xử lý các vấn đề về nền, móng, cao độ thiết kế công trình. 
4. Khối lượng khảo sát: 
	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	 Quốc lộ 14C
	 
	 

	1.1
	Đo vẽ chi tiết bản đồ tuyến địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III
	1 ha
	11,85

	1.2
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn; cấp địa hình III
	1 m
	7.900

	1.3
	Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn; cấp địa hình III
	1 m
	7.905

	1.4
	Thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III
	1 km
	7,90

	1.5
	Đo vẽ bình đồ hiện trạng hệ thống ATGT. Điều tra thu thập tài liệu KTXH, quy hoạch, mỏ vật liệu, nguồn cung cấp vật liệu, tình hình thủy văn, kết cấu nền mặt đường hiện trạng, công trình thoát nước, ATGT, hạ tầng kỹ thuật, dự kiến lán trại, bãi tập kết vật liệu, đền bù 
	1 công
	16,00

	2
	Quốc lộ 25
	 
	 

	2.1
	Đo vẽ chi tiết bản đồ tuyến địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III
	1 ha
	16,497

	2.2
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn; cấp địa hình III
	1 m
	10.998

	2.3
	Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn; cấp địa hình III
	1 m
	10.995

	2.4
	Thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III
	1 km
	10,998

	2.5
	Đo vẽ bình đồ hiện trạng hệ thống ATGT. Điều tra thu thập tài liệu KTXH, quy hoạch, mỏ vật liệu, nguồn cung cấp vật liệu, tình hình thủy văn, kết cấu nền mặt đường hiện trạng, công trình thoát nước, ATGT, hạ tầng kỹ thuật, dự kiến lán trại, bãi tập kết vật liệu, đền bù 
	1 công
	22

	3
	Đường tinh 667
	 
	 

	3.1
	Đo vẽ chi tiết bản đồ tuyến địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình III
	1 ha
	5,193

	3.2
	Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn; cấp địa hình III
	1 m
	3.462,000

	3.3
	Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn; cấp địa hình III
	1 m
	3.465,000

	3.4
	Thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình III
	1 km
	3,462

	3.5
	Đo vẽ bình đồ hiện trạng hệ thống ATGT. Điều tra thu thập tài liệu KTXH, quy hoạch, mỏ vật liệu, nguồn cung cấp vật liệu, tình hình thủy văn, kết cấu nền mặt đường hiện trạng, công trình thoát nước, ATGT, hạ tầng kỹ thuật, dự kiến lán trại, bãi tập kết vật liệu, đền bù 
	1 công
	8,000

	4
	Khối lượng thiết kế
	 
	 

	4.1
	Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
	Toàn bộ
	1,00


II.3. Công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
1. Công tác điều tra thu thập số liệu cơ bản:
- Điều tra tình hình dân số vùng hưởng lợi.
- Thu thập các tài liệu quy hoạch và phương hướng phát triển tương lai có liên quan đến vùng dự án.
- Thu thập các số liệu, thông số kỹ thuật thiết kế công trình, nhiệm vụ, quy mô, nhu cầu vốn và cơ cấu nguồn vốn, các tác động đến môi trường và các tài liệu có liên quan khác.
2. Công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:
- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và quy mô hình thức đầu tư.
- Xây dựng các phương án tuyến và phương án kết cấu công trình.
- Biện pháp xây dựng công trình.
- Tính toán thủy văn, thủy lực để xây dựng hệ thống thoát nước mặt nếu có.
- Tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước về định mức, đơn giá, các khoản chi phí khác và các quy định hiện hành.
3. Phương án thiết kế
a. Quốc lộ 14C:
+ Mặt đường đoạn Km121+800 - Km129+00: Đối với mặt đường hiện trạng bị hư hỏng: Sửa chữa gia cố mặt đường bê tông xi măng.
+ Cống Km145+300: Thay thế cống cũ không đảm bảo khẩu độ, xây rãnh dọc thượng lưu cống.
+ Đoạn Km147+900-Km148: Bổ sung rãnh xây.
+ Cầu Ia Pnon Km155+150: Sữa chữa khe co giãn
+ An toàn giao thông: Xây dựng bổ sung thay thế hệ thống biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, đinh phản quang, cột Km để báo hiệu đường bộ phù hợp với cấp đường và quy chuẩn.
b. Quốc lộ 25:
* Đoạn Km112+300 - Km117+780:
+ Mặt đường: Đối với mặt đường hiện trạng bị hư hỏng: Sửa chữa hư hỏng cục bộ bằng kết cấu phù hợp, thảm bảo trì bằng lớp bê tông nhựa C16 trên toàn bộ mặt đường.
+ Hệ thống thoát nước: Sửa chữa các đoạn rãnh bị hư hỏng, bổ sung các đoạn bị thiếu.
+ An toàn giao thông: Xây dựng bổ sung thay thế hệ thống biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, đinh phản quang, cột Km để báo hiệu đường bộ phù hợp với cấp đường và quy chuẩn.
* Đoạn Km148+000 - Km152+000 và đoạn Km161+000 - Km163+000:
+ Mặt đường: Đối với mặt đường hiện trạng bị hư hỏng: Sửa chữa hư hỏng cục bộ bằng kết cấu phù hợp, cạp lề mở rộng trung bình mỗi bên 1m, thảm tăng cường lớp bê tông nhựa C16 trên toàn bộ mặt đường.
+ Hệ thống thoát nước: Tận dụng lại các cống còn tốt và đảm bảo thoát nước, sửa chữa các cống cũ và rãnh thoát nước dọc bị hư hỏng, thiết kế bổ sung thoát nước dọc tại các vị trí cần thiết.
+ An toàn giao thông: Xây dựng bổ sung thay thế hệ thống biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, đinh phản quang, cột Km để báo hiệu đường bộ phù hợp với cấp đường và quy chuẩn.
[bookmark: _Hlk221721441]c. ĐT.667:
+ Mặt đường đoạn Km21+400-Km23+00: Đối với mặt đường BTN hiện trạng bị hư hỏng: Sửa chữa hư hỏng cục bộ bằng kết cấu phù hợp và cào bóc, thảm hoàn trả bằng lớp bê tông nhựa C16 trên toàn bộ mặt đường
+ Mặt đường các đoạn Km29+00 – Km31+00: Đối với mặt đường BTXM hiện trạng bị hư hỏng: Sửa chữa hư hỏng cục bộ bằng kết cấu phù hợp, xử lý khe co khe giãn, trải lớp lưới địa kỹ thuật cốt sợi thuỷ tinh trên mặt đường BTXM, thảm tăng cường lớp bê tông nhựa C16 trên toàn bộ mặt đường.
+ Hệ thống thoát nước: Tận dụng hệ thống thoát nước trên tuyến còn tốt, sửa chữa  vị trí hư hỏng, bổ sung những vị trí còn thiếu.
+ An toàn giao thông: Xây dựng bổ sung thay thế hệ thống biển báo, vạch sơn, cọc tiêu, đèn báo hiệu, đinh phản quang, cột Km để báo hiệu đường bộ phù hợp với cấp đường và quy chuẩn.
4. Các tiêu chuẩn cơ bản áp dụng
- TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình;
-  TCCS 31:2020/TCĐBVN: Quy trình khảo sát đường ô tô;
- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế;
- Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054 : 2005;
- TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;
- TCVN 8859:2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu;
- TCVN 13567-1: 2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;
- Quyết định số 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ GTVT "V/v: Ban hành hướng dẫn áp dụng hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn";
-  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT;
- TCCS 34: 2020/TCĐBVN gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - yêu cầu thiết kế;
- TCCS 14:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn cơ sở về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác;
- QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong thi công xây dựng;
- Tài liệu khảo sát và các quy trình, quy phạm, văn bản liên quan khác;
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo:
Tư vấn sẽ trình các bản báo cáo tiến độ, kết quả làm việc, cụ thể:
- Báo cáo kết quả khảo sát: Tổng hợp lại những hoạt động và tiến độ công việc.
- Báo cáo kết quả thiết kế: Báo cáo lại tiến độ công việc, tiêu chuẩn thiết kế đã áp dụng, các tính toán thiết kế.
2. Hồ sơ giao nộp: Theo đúng quy định hiện hành, hồ sơ bao gồm 10 bộ:
- Các tài liệu cơ bản.
- Các thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công, dự án đầu tư xây dựng.
- Tập bản vẽ thiết kế thi công.
- Tập khối lượng, dự toán xây dựng.
- Các file mềm: Bản vẽ thiết kế thi công file .dwg, dự toán xây dựng file .xlsx, thuyết minh thiết kế, dự án đầu tư xây dựng file .doc.
3. Thời gian thực hiện: Nhà thầu tư vấn phải thực hiện hoàn thành công việc khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; hàng tuần phải có báo cáo tiến độ công việc thực hiện cho chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu căn cứ vào Bảng dữ liệu đấu thầu và Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ
dự thầu mà sắp xếp bố trí nhân sự cho phù hợp với nhiệm vụ từng vị trí; thời
điểm và thời gian huy động nhân sự phù hợp với kế hoạch triển khai nhằm mục
đích hoàn thành tốt nội dung công việc.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ chuyên môn phù hợp để hỗ trợ về kỹ thuật,
theo dõi tiến độ và phối hợp giải quyết các vướng mắc (nếu có) với nhà thầu tư
vấn; Cung cấp những tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công trình cho nhà thầu tư
vấn (trong phạm vi cho phép); Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp
đồng đã ký.

